
HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

1. BAN TUYỂN SINH: 01-TP Hà Nội
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 01-10- NQH D01 7310206 NGUYỄN THUỲ TRANG 1 08/12/00 0 0 3
2 01-13- NQH D01 7220201 NGUYỄN HIỀN MINH 1 21/11/00 0 0 3
3 01-14- NQH D01 7310206 TÔ THANH ĐỨC 0 08/03/00 0 0 2
4 01-21- NQH D01 7220201 PHẠM THỊ VÂN ANH 1 22/05/00 0 0 2
5 01-28- NQH A00 7860231 NGUYỄN VĂN TÙNG 0 30/06/00 0 0 2
6 01-32- NQH D01 7310206 NGUYỄN NGỌC HÀ 0 13/11/99 0 0 3
7 01-33- NQH D01 7220204 PHẠM THỊ HÀ 1 27/05/00 0 0 2
8 01-38- NQH D04 7220204 NGUYỄN THỊ THÚY AN 1 25/08/00 0 0 3
9 01-43- NQH D01 7310206 HOÀNG THẾ QUÂN 0 29/01/00 0 0 2

10 01-43- NQH D01 7310206 ĐỖ NGUYỄN MẠNH MINH 0 11/07/00 0 0 2
11 01-49- NQH D01 7310206 NGUYỄN KHẮC THẮNG 0 18/07/00 0 0 2
12 01-57- NQH D01 7220201 NGUYỄN QUANG THÁI 0 03/06/00 0 0 2
13 01-58- NQH D01 7220202 TRẦN THANH TÚ 0 15/12/00 0 0 2
14 01-58- NQH D01 7220204 TRẦN THANH TÚ 0 15/12/00 0 0 2
15 01-58- NQH D01 7310206 TRẦN THANH TÚ 0 15/12/00 0 0 2
16 01-65- NQH D01 7310206 LÊ HOÀNG NAM 0 07/01/00 0 0 3
17 01-66- NQH D01 7220202 LÊ TUẤN LONG 0 09/12/00 0 0 3
18 01-66- NQH D01 7220201 LÊ TUẤN LONG 0 09/12/00 0 0 3
19 01-66- NQH D01 7310206 TẠ DIỆP NGUYÊN ANH 1 10/02/00 0 0 3
20 01-68- NQH A01 7860231 ĐỖ THÀNH ĐẠT 0 15/10/00 0 0 3
21 01-68- NQH D01 7220201 NGÔ QUANG VŨ 0 12/09/00 0 0 3
22 01-68- NQH D01 7310206 ĐÀO QUANG ANH 0 13/11/00 0 0 3
23 01-69- NQH D01 7310206 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 1 23/05/00 0 0 2
24 01-69- NQH D01 7220204 PHAN QUANG 0 19/04/00 0 0 2
25 01-69- NQH A00 7860231 PHÙNG KHẮC TIẾN 0 18/01/00 0 0 2
26 01-74- NQH A00 7860231 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 0 21/12/00 0 0 3
27 01-78- NQH A00 7860231 NGUYỄN THỊ NỤ 1 17/04/00 0 0 2
28 01-79- NQH D01 7220201 LÊ THU HIỀN 1 09/11/00 0 0 2
29 01-84- NQH D01 7220201 NGUYỄN THỊ NGÂN HẰNG 1 04/08/00 0 0 2
30 01-90- NQH D01 7220201 NGUYỄN TIẾN LƯỢNG 0 04/08/00 0 0 3
31 01-97- NQH D01 7310206 NGUYỄN THÁI LÂM 0 12/06/00 0 0 3
32 01-112- NQH D01 7220204 TRỊNH NHƯ QUỲNH 1 09/07/00 0 0 3
33 01-117- NQH A01 7860231 NGUYỄN TRẦN BÁCH 0 06/08/00 0 0 3
34 01-118- NQH D01 7310206 ĐẶNG NGUYỄN QUỲNH 0 29/10/00 0 0 2
35 01-121- NQH D01 7310206 NGUYỄN ANH ĐỨC 0 31/08/00 0 0 3
36 01-206- NQH D01 7220202 PHẠM VĂN TOÀN 0 22/04/00 0 0 2
37 01-206- NQH D01 7220204 PHẠM VĂN TOÀN 0 22/04/00 0 0 2
38 01-207- NQH D01 7310206 NGUYỄN QUỐC TUẤN 0 12/01/00 0 0 3
39 01-236- NQH D01 7220201 ĐÀO MINH TÙNG 0 29/12/00 0 0 2
40 01-236- NQH D01 7310206 CHU HỒNG CẨM 1 18/06/00 0 0 2
41 01-283- NQH D01 7220201 NGUYỄN NHẬT QUANG 0 06/03/00 0 0 3
42 01-418- NQH A00 7860231 BÙI HỮU TÍNH 0 21/06/00 0 0 2
43 01-901- NQH D01 7220202 NGUYỄN MINH ĐỨC 0 08/08/99 0 0 3

Cộng ban tuyển sinh: 43 Thí sinh
2. BAN TUYỂN SINH: 02-TP Hồ Chí Minh
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 02-60- NQH A00 7860231 VŨ XUÂN THỊNH 0 01/05/00 0 0 3
2 02-255- NQH D01 7310206 TRẦN HUYỀN TRANG 1 16/03/00 0 0 3
3 02-267- NQH D01 7310206 PHẠM NHẬT MINH 0 08/01/00 0 0 3

Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh
3. BAN TUYỂN SINH: 03-TP Hải Phòng
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐiỀU KiỆN XÉT TUYỂN DO KHÔNG CÓ SƠ TUYỂN



1 03-77- NQH D01 7220201 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 0 08/08/00 0 0 1
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
4. BAN TUYỂN SINH: 05-Tỉnh Hà Giang
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 05-13- NQH D01 7310206 NGUYỄN MINH THÁI 0 06/11/00 0 0 1 01
2 05-14- NQH D01 7220201 BÙI THỊ PHƯƠNG BẮC 1 12/11/00 0 0 1 01

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
5. BAN TUYỂN SINH: 08-Tỉnh Lào Cai
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 08-4- NQH D01 7220204 ĐỖ VĂN ĐỨC 0 01/08/00 0 0 1
2 08-14- NQH A00 7860231 NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG 0 19/06/00 0 0 1

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
6. BAN TUYỂN SINH: 10-Tỉnh Lạng Sơn
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 10-2- NQH D04 7220204 NGUYỄN THÙY LINH 1 03/08/00 0 0 1
2 10-2- NQH D01 7310206 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 1 26/04/00 0 0 1
3 10-21- NQH D01 7220204 HOÀNG VĂN CHUYÊN 0 01/11/00 0 0 1 01
4 10-32- NQH D01 7220201 VI HOÀNG THU TRÀ 1 07/10/00 0 0 1 01

Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh
7. BAN TUYỂN SINH: 12-Tỉnh Thái Nguyên
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 12-10- NQH D02 7220202 HOÀNG THỊ THU TRANG 1 09/02/00 0 0 2 06
2 12-21- NQH D01 7310206 ĐỖ THỊ HẰNG 1 28/09/00 0 0 1 01
3 12-21- NQH D01 7310206 HOÀNG THỊ THU HIỀN 1 21/11/00 0 0 1
4 12-21- NQH D01 7310206 NGUYỄN ĐẶNG THỊ THU THẢO 1 29/12/00 0 0 1 01
5 12-70- NQH D01 7220204 NGUYỄN VĂN TÙNG 0 24/02/00 0 0 2
6 12-88- NQH A00 7860231 LÂM VĂN TÙNG 0 20/02/00 0 0 1 01

Cộng ban tuyển sinh: 6 Thí sinh
8. BAN TUYỂN SINH: 13-Tỉnh Yên Bái
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 13-2- NQH D01 7310206 VŨ THỊ THỦY TIÊN 1 15/05/00 0 0 1
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
9. BAN TUYỂN SINH: 14-Tỉnh Sơn La
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 14-20- NQH D01 7220201 HOÀNG VĂN THIÊN 0 10/08/00 0 0 1 01
2 14-38- NQH A00 7860231 LÊ THÀNH ĐẠT 0 28/11/00 0 0 1

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
10. BAN TUYỂN SINH: 15-Tỉnh Phú Thọ
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 15-5- NQH D01 7310206 PHÙNG VIỆT HOÀNG 0 14/09/00 0 0 2
2 15-5- NQH D01 7220201 NGUYỄN VĂN HIẾU 0 09/06/00 0 0 2

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
11. BAN TUYỂN SINH: 16-Tỉnh Vĩnh Phúc
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 16-11- NQH D01 7310206 TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH 1 18/09/00 0 0 2
2 16-14- NQH D01 7220202 LÊ THỊ DUNG 1 04/11/00 0 0 2
3 16-21- NQH D01 7220204 NGUYỄN NAM KHÁNH 0 27/06/00 0 0 2NT
4 16-31- NQH D01 7220201 TẠ ANH DŨNG 0 23/09/00 0 0 1

Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh
12. BAN TUYỂN SINH: 17-Tỉnh Quảng Ninh
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 17-4- NQH D01 7220201 VŨ DUY LONG 0 22/07/00 0 0 2
2 17-7- NQH D01 7220201 TRẦN ĐÌNH LONG 0 11/12/00 0 0 2
3 17-30- NQH A00 7860231 BÙI XUÂN THỦY 0 25/01/00 0 0 2
4 17-53- NQH D01 7310206 HÀ QUANG THẮNG 0 30/04/00 0 0 1 01

Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh



13. BAN TUYỂN SINH: 18-Tỉnh Bắc Giang
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 18-19- NQH D01 7220204 NGUYỄN HỮU THỊNH 0 24/05/00 0 0 1 01
2 18-19- NQH D01 7220204 NGÔ VĂN HÀO 0 02/12/00 0 0 1
3 18-32- NQH D01 7310206 NGUYỄN QUANG LINH 0 27/04/00 0 0 2NT
4 18-40- NQH D01 7220204 LƯU THỊ HOA 1 07/05/00 0 0 1 01
5 18-40- NQH D01 7220204 TRƯƠNG VĂN TỈNH 0 19/10/00 0 0 1 01

Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh
14. BAN TUYỂN SINH: 19-Tỉnh Bắc Ninh
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 19-14- NQH D01 7310206 LƯƠNG QUANG HUY 0 12/02/00 0 0 2NT
2 19-15- NQH D01 7220201 PHƯƠNG THỊ LƯƠNG 1 11/02/00 0 0 2NT
3 19-50- NQH A00 7860231 HOÀNG TRỌNG PHÚ 0 10/12/00 0 0 2

Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh
15. BAN TUYỂN SINH: 21-Tỉnh Hải Dương
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 21-15- NQH D01 7310206 PHẠM TIẾN DŨNG 0 06/06/00 0 0 2
2 21-15- NQH A01 7860231 PHẠM TIẾN DŨNG 0 06/06/00 0 0 2
3 21-18- NQH D01 7310206 NGUYỄN TRUNG ANH 0 22/01/00 0 0 2
4 21-25- NQH D01 7310206 NGUYỄN XUÂN LONG 0 05/07/00 0 0 2NT
5 21-32- NQH D01 7220201 PHẠM THỊ THU 1 27/10/00 0 0 2NT
6 21-33- NQH D01 7220201 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG 1 16/02/00 0 0 2NT
7 21-38- NQH D01 7220201 NGUYỄN THỊ HUYỀN 1 06/10/00 0 0 2NT
8 21-38- NQH D01 7310206 NGUYỄN THỊ HUYỀN 1 06/10/00 0 0 2NT
9 21-50- NQH D01 7220201 PHẠM THANH HÀ 0 28/10/00 0 0 2NT

Cộng ban tuyển sinh: 9 Thí sinh
16. BAN TUYỂN SINH: 22-Tỉnh Hưng Yên
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 22-12- NQH D01 7310206 NGUYỄN XUÂN THẮNG 0 20/06/00 0 0 2
2 22-27- NQH D01 7220201 NGUYỄN THỊ THƠ 1 31/12/00 0 0 2NT
3 22-32- NQH D01 7310206 DƯƠNG THỊ THẢO 1 05/09/00 0 0 2NT
4 22-41- NQH A00 7860231 TRẦN TRỌNG VĨNH 0 27/07/00 0 0 2NT
5 22-90- NQH D01 7220201 ĐẶNG THỊ THÙY LINH 1 05/02/00 0 0 2NT

Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh
17. BAN TUYỂN SINH: 23-Tỉnh Hòa Bình
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 23-13- NQH D01 7220201 NGUYỄN ĐỨC HẢI 0 11/01/00 0 0 1 01
2 23-36- NQH D01 7310206 QUÁCH CÔNG PHƯƠNG 0 29/07/00 0 0 1 01

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
18. BAN TUYỂN SINH: 24-Tỉnh Hà Nam
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 24-11- NQH D01 7310206 HÀ THỊ KIỀU TRANG 1 23/01/00 0 0 2
2 24-12- NQH D01 7310206 TRƯƠNG THỊ HẢI ANH 1 03/10/00 0 0 2
3 24-32- NQH D01 7220204 NGUYỄN THANH TÙNG 0 19/12/99 0 0 2NT
4 24-32- NQH D01 7220204 BÙI LÊ ĐẠT 0 11/05/00 0 0 2NT
5 24-43- NQH A00 7860231 TRẦN DUY HIẾU 0 25/11/00 0 0 2NT
6 24-43- NQH D01 7220201 TRẦN ĐỨC QUÂN 0 30/09/00 0 0 2NT
7 24-43- NQH D01 7220204 TRẦN ĐỨC LINH 0 01/01/00 0 0 2NT

Cộng ban tuyển sinh: 7 Thí sinh
19. BAN TUYỂN SINH: 25-Tỉnh Nam Định
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 25-43- NQH A00 7860231 VŨ TUẤN ANH 0 30/05/00 0 0 2NT
2 25-50- NQH D01 7310206 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 1 04/10/99 0 0 2NT
3 25-80- NQH A00 7860231 PHẠM HUY HOÀNG 0 02/03/00 0 0 2NT

Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh
20. BAN TUYỂN SINH: 26-Tỉnh Thái Bình



STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg
1 26-0- NQH D01 7220202 CAO THỊ TRANG 1 25/12/99 0 0 2NT
2 26-3- NQH D01 7220201 TRỊNH THỊ THẢO LINH 1 01/07/00 0 0 2
3 26-3- NQH D01 7220201 LÊ VĂN TÚ 0 13/06/00 0 0 2
4 26-3- NQH D01 7310206 KHỔNG TIẾN ĐỨC 0 05/08/00 0 0 2
5 26-4- NQH D01 7310206 HOÀNG VÂN ANH 1 15/09/00 0 0 2
6 26-4- NQH A00 7860231 NGUYỄN VĂN TUYÊN 0 07/07/00 0 0 2
7 26-11- NQH D01 7310206 NGUYỄN THỊ XUÂN 1 02/03/00 0 0 2NT
8 26-13- NQH D01 7310206 HÒA QUANG DŨNG 0 09/05/00 0 0 2NT
9 26-19- NQH D01 7220204 ĐINH THỊ HOA 1 08/11/00 0 0 2NT

10 26-20- NQH D01 7220202 NGUYỄN NGỌC ÁNH 1 31/05/00 0 0 2NT
11 26-33- NQH D01 7220204 VŨ NGỌC QUỲNH 1 04/06/00 0 0 1
12 26-41- NQH D01 7220201 HOÀNG NGỌC CƯỜNG 0 16/04/00 0 0 2NT
13 26-47- NQH D01 7310206 NGUYỄN THẾ TUẤN 0 25/01/00 0 0 2NT 06
14 26-49- NQH D01 7310206 PHAN THỊ NGỌC TRÂM 1 07/01/00 0 0 2NT
15 26-56- NQH A00 7860231 PHẠM HỮU HẢI 0 13/03/00 0 0 2NT

Cộng ban tuyển sinh: 15 Thí sinh
21. BAN TUYỂN SINH: 27-Tỉnh Ninh Bình
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 27-11- NQH D01 7220202 HÀ THỊ THÚY 1 04/10/99 0 0 2
2 27-82- NQH D01 7220201 ĐINH THỊ THÙY LINH 1 14/05/00 0 0 2NT

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
22. BAN TUYỂN SINH: 28-Tỉnh Thanh Hóa
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 28-1- NQH D01 7220201 NGUYỄN HOÀNG MINH GIANG 0 22/12/00 0 0 2
2 28-2- NQH D01 7220201 LÊ ĐỨC THẮNG 0 07/01/00 0 0 2
3 28-3- NQH D01 7310206 PHAN MINH CHIẾN 0 30/05/00 0 0 2
4 28-22- NQH D01 7310206 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 0 11/09/00 0 0 2
5 28-84- NQH A00 7860231 HÀ XUÂN HIẾU 0 24/06/00 0 0 2NT
6 28-96- NQH D01 7220201 NGUYỄN NHƯ THIỆN 0 21/08/00 0 0 2NT
7 28-101- NQH D01 7220201 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 1 27/03/00 0 0 2NT
8 28-127- NQH D01 7310206 BÙI ANH VĂN 0 17/07/00 0 0 1
9 28-127- NQH A00 7860231 BÙI VĂN HƯNG 0 14/04/00 0 0 1

10 28-131- NQH D01 7220201 LÊ VĂN HUY 0 08/09/00 0 0 2NT
11 28-140- NQH A00 7860231 LÊ THỊ NGỌC 1 06/04/00 0 0 1

Cộng ban tuyển sinh: 11 Thí sinh
23. BAN TUYỂN SINH: 29-Tỉnh Nghệ An
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 29-11- NQH A01 7860231 NGUYỄN THỊ AN 1 26/01/01 0 0 2
2 29-42- NQH A00 7860231 ĐẶNG VĂN NAM 0 19/04/00 0 0 1 01
3 29-108- NQH A00 7860231 VŨ THỊ THU HUYỀN 1 24/07/00 0 0 2

Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh
24. BAN TUYỂN SINH: 30-Tỉnh Hà Tĩnh
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 30-21- NQH D01 7220201 PHẠM THỊ YẾN NHI 1 09/09/00 0 0 1
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
25. BAN TUYỂN SINH: 32-Tỉnh Quảng Trị
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 32-16- NQH A01 7860231 HOÀNG THANH NHẤT 0 05/12/00 0 0 2
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
26. BAN TUYỂN SINH: 33-Tỉnh TThiên-Huế
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 33-4- NQH D01 7310206 ĐÀO ANH PHÚC 0 18/06/00 0 0 2
2 33-39- NQH D01 7310206 PƠ LOONG THỊ NGUYỆT ẢNH 1 12/03/00 0 0 1 01

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
27. BAN TUYỂN SINH: 34-Tỉnh Quảng Nam



STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg
1 34-1- NQH D01 7220201 DƯƠNG THỊ NA 1 01/01/00 0 0 2

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
28. BAN TUYỂN SINH: 35-Tỉnh Quảng Ngãi
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 35-20- NQH A00 7860231 CAO THỊ THÙY YẾN 1 10/05/00 0 0 2NT
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
29. BAN TUYỂN SINH: 36-Tỉnh KonTum
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 36-1- NQH D01 7310206 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 1 26/08/00 0 0 1
2 36-20- NQH D01 7220201 NGUYỄN VĂN DŨNG 0 31/07/00 0 0 1
3 36-32- NQH A00 7860231 TẠ ĐỨC DƯƠNG 0 01/03/00 0 0 1

Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh
30. BAN TUYỂN SINH: 37-Tỉnh Bình Định
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 37-2- NQH D01 7220201 TRẦN DƯƠNG LONG 0 05/10/00 0 0 2
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
31. BAN TUYỂN SINH: 38-Tỉnh Gia Lai
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 38-17- NQH D01 7220201 CHẾ NGUYỄN HỒNG NHUNG 1 01/06/00 0 0 1
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
32. BAN TUYỂN SINH: 40-Tỉnh Đắc Lắc
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 40-18- NQH A01 7860231 H NHIN BYĂ 1 05/08/00 0 0 1 01
2 40-19- NQH D01 7220201 KHÀ THỊ THU TRANG 1 12/01/00 0 0 1 01

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
33. BAN TUYỂN SINH: 42-Tỉnh Lâm Đồng
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 42-14- NQH A00 7860231 LÊ TẤN THIÊN 0 28/07/00 0 0 1
2 42-18- NQH D01 7220201 LÊ QUỐC TUẤN 0 10/05/00 0 0 1
3 42-19- NQH A00 7860231 HUỲNH THỊ TRUYỀN 1 10/10/00 0 0 1
4 42-21- NQH D01 7310206 VŨ THANH LONG 0 25/04/00 0 0 1
5 42-52- NQH D01 7310206 THÙNG NGUYỄN THANH TRÚC 1 21/12/00 0 0 1 01
6 42-52- NQH D01 7310206 BÙI THỊ THU NHI 1 11/04/00 0 0 1

Cộng ban tuyển sinh: 6 Thí sinh
34. BAN TUYỂN SINH: 45-Tỉnh Ninh Thuận
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 45-9- NQH D01 7220201 TRẦN THỊ KIM NGÂN 1 20/11/00 0 0 2
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
35. BAN TUYỂN SINH: 46-Tỉnh Tây Ninh
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 46-30- NQH D01 7220201 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 0 07/08/00 0 0 1
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
36. BAN TUYỂN SINH: 47-Tỉnh Bình Thuận
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 47-7- NQH A01 7860231 TRỊNH THỊ DIỄM QUỲNH 1 27/03/00 0 0 1
2 47-31- NQH D01 7220201 NGUYỄN THÀNH LIÊU 0 19/06/00 0 0 2NT

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
37. BAN TUYỂN SINH: 48-Tỉnh Đồng Nai
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 48-24- NQH D01 7220201 ĐỖ NGUYỄN THANH XUÂN 1 04/01/00 0 0 2NT
2 48-99- NQH D01 7220202 NGUYỄN ĐỨC BÌNH 0 02/10/98 0 0 2

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
38. BAN TUYỂN SINH: 49-Tỉnh Long An
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 49-27- NQH D01 7310206 TRẦN HỒ BẢO MY 1 16/05/00 0 0 2NT



Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
39. BAN TUYỂN SINH: 50-Tỉnh Đồng Tháp
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 50-34- NQH D01 7220201 HUỲNH TRIỆU THIÊN 0 25/12/00 0 0 2NT
2 50-37- NQH D01 7310206 HUỲNH THỊ THU TRANG 1 15/10/00 0 0 2NT

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
40. BAN TUYỂN SINH: 51-Tỉnh An Giang
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 51-37- NQH D01 7310206 NGUYỄN THỊ BẠCH CÚC 1 13/11/00 0 0 2NT
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
41. BAN TUYỂN SINH: 52-Tỉnh BàRịa-VT
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 52-4- NQH D01 7220201 ĐẶNG AN NGUYÊN 0 11/12/00 0 0 2
2 52-20- NQH D01 7220201 HOÀNG THỊ NGỌC LINH 1 22/06/00 0 0 2NT

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
42. BAN TUYỂN SINH: 53-Tỉnh Tiền Giang
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 53-31- NQH D01 7220201 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 1 08/10/00 0 0 2NT
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
43. BAN TUYỂN SINH: 54-Tỉnh Kiên Giang
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 54-78- NQH D01 7220201 LÊ THÚY DUY 1 25/12/00 0 0 1
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
44. BAN TUYỂN SINH: 55-TP Cần Thơ
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 55-4- NQH D01 7310206 ĐINH NGUYỄN THẢO NHƯ 1 01/01/00 0 0 3 06
2 55-4- NQH D01 7220201 PHẠM PHƯƠNG VY 1 15/05/99 0 0 3
3 55-4- NQH D01 7310206 PHẠM PHƯƠNG VY 1 15/05/99 0 0 3
4 55-4- NQH D01 7220201 HUỲNH VŨ QUỐC DŨNG 0 24/09/00 0 0 3
5 55-12- NQH D01 7220204 LÊ THỊ KIM HẰNG 1 31/05/00 0 0 3

Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh
45. BAN TUYỂN SINH: 58-Tỉnh Trà Vinh
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 58-10- NQH D01 7220201 DIỆP THẢO NGUYÊN 1 26/09/00 0 0 2
2 58-12- NQH D01 7220201 NGUYỄN DƯƠNG MINH 0 16/12/00 0 0 2

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
46. BAN TUYỂN SINH: 59-Tỉnh Sóc Trăng
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 59-20- NQH D01 7220201 TRỊNH MỘNG THU 1 18/10/00 0 0 1
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
47. BAN TUYỂN SINH: 60-Tỉnh Bạc Liêu
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 60-6- NQH D01 7310206 LA THỊ MỸ UYÊN 1 16/04/00 0 0 1
2 60-24- NQH D01 7220202 NGUYỄN HOÀNG KHANG 0 14/10/00 0 0 1

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh
48. BAN TUYỂN SINH: 61-Tỉnh Cà Mau
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 61-21- NQH D01 7220201 ĐINH THỊ MINH NGUYỆT 1 20/05/00 0 0 1
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
49. BAN TUYỂN SINH: 62-Tỉnh Điện Biên
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg

1 62-1- NQH D01 7310206 NGUYỄN QUANG ANH 0 29/11/00 0 0 1
2 62-1- NQH D01 7220204 NGUYỄN QUANG ANH 0 29/11/00 0 0 1
3 62-1- NQH D01 7220201 NGUYỄN QUANG ANH 0 29/11/00 0 0 1

Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh
50. BAN TUYỂN SINH: 64-Tỉnh Hậu Giang



STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh Dtoc TG KV Dtg
1 64-38- NQH A00 7860231 LÊ THẢO NHI 1 16/08/00 0 0 2NT

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh
Cộng toàn bộ: 187
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Cộng toàn bộ: 187


